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NGHỊ ĐỊNH

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

__________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ

quan nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước bao gồm các Bộ, cơ quan ngang

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị sự nghiệp sử

dụng ngân sách nhà nước.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
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1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước: là việc sử

dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm nâng cao

chất lượng, hiệu quả trong hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước và giữa các cơ

quan nhà nước, trong giao dịch của cơ quan nhà nước với tổ chức và cá nhân; hỗ

trợ đẩy mạnh cải cách hành chính và bảo đảm công khai, minh bạch.

2. An toàn thông tin: bao gồm các hoạt động quản lý, nghiệp vụ và kỹ thuật đối với

hệ thống thông tin nhằm bảo vệ, khôi phục các hệ thống, các dịch vụ và nội dung

thông tin đối với nguy cơ tự nhiên hoặc do con người gây ra. Việc bảo vệ thông tin,

tài sản và con người trong hệ thống thông tin nhằm bảo đảm cho các hệ thống thực

hiện đúng chức năng, phục vụ đúng đối tượng một cách sẵn sàng, chính xác và tin

cậy. An toàn thông tin bao hàm các nội dung bảo vệ và bảo mật thông tin, an toàn dữ

liệu, an toàn máy tính và an toàn mạng.

3. Dữ liệu đặc tả (Metadata): là những thông tin mô tả các đặc tính của dữ liệu như

nội dung, định dạng, chất lượng, điều kiện và các đặc tính khác nhằm tạo thuận lợi

cho quá trình tìm kiếm, truy nhập, quản lý và lưu trữ dữ liệu.

4. Giải pháp, sản phẩm (phần cứng, phần mềm, thông tin số) dùng chung: là giải

pháp, sản phẩm được tạo ra để có thể ứng dụng trong nhiều cơ quan nhà nước khác

nhau. Giải pháp, sản phẩm chỉ được coi là dùng chung khi được cơ quan nhà nước

có thẩm quyền quyết định.

5. Thông tin cá nhân: là thông tin đủ để xác định chính xác danh tính một cá nhân,

bao gồm ít nhất một trong những thông tin sau đây: họ tên, ngày sinh, nghề nghiệp,

chức danh, địa chỉ liên hệ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số chứng minh nhân

dân, số hộ chiếu. Những thông tin thuộc bí mật cá nhân gồm có hồ sơ y tế, hồ sơ

nộp thuế, số thẻ bảo hiểm xã hội, số thẻ tín dụng và những bí mật cá nhân khác.

6. Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp

luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh

nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các

loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.



7. Hạ tầng kỹ thuật: là tập hợp thiết bị tính toán (máy chủ, máy trạm), thiết bị ngoại vi,

thiết bị kết nối mạng, thiết bị phụ trợ, mạng nội bộ, mạng diện rộng.

8. Văn bản điện tử: là văn bản được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu.

9. Gói thầu EPC: là gói thầu bao gồm toàn bộ các công việc thiết kế, cung cấp thiết

bị, vật tư và xây lắp.

Điều 4. Công khai, minh bạch thông tin trên môi trường mạng

1. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp công khai, minh bạch, kịp thời, đầy

đủ và chính xác trên môi trường mạng những thông tin theo quy định của khoản 2

Điều 28 của Luật Công nghệ thông tin; pháp luật về phòng, chống tham nhũng và

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật về công khai,

minh bạch thông tin.

2. Việc cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật

kinh doanh và bí mật cá nhân phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 5. Bảo vệ thông tin cá nhân do cơ quan nhà nước nắm giữ trên môi trường

mạng

1. Cơ quan nhà nước thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân trên môi trường

mạng phải thực hiện theo quy định tại Điều 21 của Luật Công nghệ thông tin.

2. Các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân bao gồm: thông báo mục đích sử dụng

thông tin cá nhân; giám sát quá trình xử lý thông tin cá nhân; ban hành thủ tục kiểm

tra, đính chính hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân; các biện pháp kỹ thuật khác.

3. Cơ quan nhà nước nắm giữ thông tin thuộc bí mật cá nhân phải có trách nhiệm

bảo vệ những thông tin đó và chỉ được phép cung cấp, chia sẻ cho bên thứ ba có

thẩm quyền trong những trường hợp nhất định theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Số hoá thông tin và lưu trữ dữ liệu

1. Thông tin do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh) tạo ra đều phải ở dạng số và lưu trữ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy

định để bảo đảm an toàn, dễ dàng quản lý, truy nhập, tìm kiếm thông tin.



2. Thông tin số phải được định kỳ sao chép và lưu trữ theo quy định do cơ quan nhà

nước có thẩm quyền tại Điều 49 Nghị định này ban hành.

3. Cơ quan nhà nước có kế hoạch số hóa những nguồn thông tin chưa ở dạng số

theo thứ tự ưu tiên về thời gian và tầm quan trọng.

4. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy

định trách nhiệm số hoá thông tin và lưu trữ dữ liệu của các đơn vị, tổ chức trực

thuộc tuỳ theo tình hình thực tế của ngành hoặc địa phương mình.

Điều 7. Chia sẻ thông tin số

1. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm ban hành quy chế về chia sẻ thông tin số nhằm

bảo đảm sử dụng chung thông tin về quản lý, điều hành, phối hợp công tác và những

thông tin khác một cách đồng bộ, thông suốt giữa các cơ quan nhà nước.

2. Quy chế về chia sẻ thông tin số giữa các cơ quan nhà nước cần thực hiện theo

các nguyên tắc chính sau:

a) Bảo đảm các yêu cầu về an toàn thông tin theo quy định của Điều 41 Nghị định

này;

b) Đồng bộ với quy chế về xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ và duy trì cơ sở dữ

liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính

phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Không thu thập lại những thông tin số đã được cơ quan nhà nước khác cung cấp,

chia sẻ nếu nội dung thông tin số đó là chính xác, đáng tin cậy, trừ trường hợp pháp

luật có quy định khác;

d) Bảo vệ bí mật cá nhân, quyền sở hữu trí tuệ.

Điều 8. Tăng cường sử dụng văn bản điện tử

1. Người đứng đầu cơ quan nhà nước ở các cấp có trách nhiệm chỉ đạo việc ứng

dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc, tăng cường sử dụng văn bản điện tử,

từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin.

2. Các loại biểu mẫu hành chính cần thiết giải quyết công việc cho người dân, tổ

chức từng bước được chuẩn hoá theo quy định tại Điều 19 Nghị định này và công bố

công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.



3. Trừ trường hợp có quy định khác của pháp luật, mạng nội bộ của cơ quan nhà

nước phải kết nối với cơ sở hạ tầng thông tin của Chính phủ để thực hiện việc gửi,

trao đổi, xử lý văn bản hành chính trong cơ quan hoặc với các cơ quan, tổ chức khác

thông qua môi trường mạng.

4. Cơ quan nhà nước phải xây dựng và ban hành quy chế sử dụng mạng nội bộ, bảo

đảm khai thác hiệu quả các giao dịch điện tử trong xử lý công việc của mọi cán bộ,

công chức, viên chức, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin theo quy định tại Điều 41

Nghị định này; tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức kiến thức, kỹ năng ứng

dụng công nghệ thông tin trong công việc.

5. Cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước phải cập nhật đầy đủ hoặc có đường liên kết

đến các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của cấp trên phục vụ cho việc

tra cứu trên môi trường mạng của cán bộ, công chức, viên chức nhằm hạn chế việc

sao chụp văn bản giấy nhận được từ cơ quan cấp trên để gửi cho các cơ quan, tổ

chức trực thuộc.

Điều 9. Bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm

1. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phải gắn với việc nâng cao hiệu quả

hoạt động của cơ quan nhà nước và tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư

và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ

thông tin.

2. Phối hợp đồng bộ các nội dung về đầu tư, quy mô và thời gian triển khai giữa các

dự án ứng dụng công nghệ thông tin, tránh đầu tư trùng lặp. Khuyến khích việc đầu

tư các giải pháp và sản phẩm dùng chung.

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo về dự án ứng dụng công nghệ thông tin của

mình tới cơ quan quản lý nhà nước về công nghệ thông tin. Những thông tin này

được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu của các Bộ, cơ quan

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tuỳ theo tính chất và

quy mô dự án. Nội dung thông tin báo cáo bao gồm: nội dung, kết quả thực hiện các

dự án ứng dụng công nghệ thông tin đã và đang triển khai; giải pháp và sản phẩm


